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1 2021 Mua

Định mức dự toán xây dựng công 

trình :  Ban hành kèm theo thông 

tư số 10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019  của Bộ Xây dựng 2020 Xây dựng 10 445000 4450000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

2 2021 Mua

Định mức dự toán thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng :  Ban 

hành kèm theo thông tư số 

10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng 2020 Xây dựng 10 126000 1260000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

3 2021 Mua

Định mức sử dụng vật liệu xây 

dựng :  Ban hành kèm theo thông 

tư số 10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng 2020 Xây dựng 10 136000 1360000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

4 2021 Mua

Khảo sát - tính toán thủy văn 

công trình giao thông

Phạm Văn Thoan 

(Ch.b) 2017 Xây dựng 10 256000 2560000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

5 2021 Mua Bảo trì công trình xây dựng

 Nguyễn Anh 

Dũng, Nguyễn 

Ngọc Thắng 2020 Xây dựng 20 99000 1980000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

6 2021 Mua

Khảo sát - tính toán thủy văn 

công trình giao thông

Phạm Văn Thoan 

(Ch.b), Phạm Thị 

Thúy, Hà Huy 

Tưởng 2017 Xây dựng 10 183000 1830000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

7 2021 Mua

Định mức dự toán lắp đặt máy và 

thiết bị công nghệ :  Ban hành 

kèm theo Thông tư số 

10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng ) 2020 Xây dựng 15 135000 2025000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)
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8 2021 Mua

Tính toán kết cấu công trình kích 

thước lớn khi tương tác động lực 

học với sóng biển và nền Đinh Quang Cường 2020 Xây dựng 20 88000 1760000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

9 2021 Mua

Gió và tác động của gió lên công 

trình Hoàng Nam 2020 Xây dựng 5 122000 610000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

10 2021 Mua

Định mức dự toán lắp đặt hệ 

thống kỹ thuật của công trình :  

(Ban hành kèm theo thông tư số 

10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng) 2020 Xây dựng 5 207000 1035000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

11 2021 Mua

Định mức dự toán sửa chữa và 

bảo dưỡng công trình xây dựng :  

Ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng 2020 Xây dựng 5 137000 685000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

12 2021 Mua

Áp dụng kết cấu công trình và 

công nghệ tiên tiến trong xây 

dựng bền vững các tuyến đường 

bộ vùng núi

Đặng Gia Nải, Đào 

Văn Đông, Đặng 

Việt Đức 2020 Xây dựng 5 87000 435000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

13 2021 Mua

Định mức dự toán khảo sát xây 

dựng công trình :  Ban hành kèm 

theo Thông tư số 10/2019TT-

BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 

Xây dựng 2020 Xây dựng 20 112000 2240000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

14 2021 Mua

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 

dựng :  (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 19/2019/TT-BXD 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng) 2020 Xây dựng 15 55000 825000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)

15 2021 Mua Nguyên lí thiết kế kiến trúc Tạ Trường Xuân 2018 Xây dựng 20 130000 2600000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở ( 

hoặc DD&CN)



16 2021 Mua

Rock Slope Engineering :  Civil 

application Duncan C. Wellie 2018 CRC Press 1 2864000 2864000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình ngầm

17 2021 Mua

Tunnel Lining Design Guide :  

The Bristish Tunnelling Society 

and The Institution of Civil 

Engineers David Wallis 2004 Thomas Telford Publishing1 5410000 5410000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình ngầm

18 2021 Mua

Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất 

trước theo tiêu chuẩn ACI 318-

14 của Hoa Kỳ Nguyễn Việt Hưng 2019 Xây dựng 10 93000 930000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

19 2021 Mua

Phân tích kinh tế kỹ thuật trong 

đánh giá dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông

Đinh Văn Khiên 

(Ch.b), Hoàng Vân 

Giang, Vũ Thị Kim 

Dung 2020 Xây dựng 10 72000 720000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

20 2021 Mua

Quản lý chất lượng công trình 

xây dựng Trần Vinh Vũ 2020 Xây dựng 10 450000 4500000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

21 2021 Mua

Độ bền kết cấu bê tông cốt thép 

trong các công trình ven biển Ngô Việt Đức 2020 Xây dựng 10 82000 820000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

22 2021 Mua

Gia cường kết cấu bê tông cốt 

thép bằng vật liệu tấm sợi 

composite

Nguyễn Trung 

Hiếu, Lý Trần 

Cường 2020 Xây dựng 10 80000 800000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

23 2021 Mua

Thiết kế liên kết trong kết cấu 

thép theo tiêu chuẩn Mỹ 

AISC/LRFD 360-16

Trần Văn Phúc 

(Ch.b), Lê Hoàng 

Vũ 2020 Xây dựng 10 108000 1080000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

24 2021 Mua

Móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế :  

TCVN 10304:2014 2019 Xây dựng 10 70000 700000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

25 2021 Mua

Hướng dẫn đồ án môn học lập 

định mức kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Liên 

Hương, Nguyễn 

Thị Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Văn Tâm 2020 Xây dựng 10 64000 640000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

26 2021 Mua Giáo trình kết cấu công trình thép Lê Anh Thắng 2019 Xây dựng 10 179000 1790000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở



27 2021 Mua

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

công trình xây dựng sử dụng 

năng lượng hiệu quả: National 

technical regulation on energy 

efficiency buildings :  QCVN 

09:2017/BXD 2018 Xây dựng 10 37000 370000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

28 2021 Mua

Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt 

thép

Nguyễn Lê Ninh 

(Ch.b), Lê Việt 

Dũng, Võ Mạnh 

Tùng 2020 Xây dựng 10 157000 1570000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

29 2021 Mua

Quản lý chất lượng công trình 

xây dựng :  Kinh nghiệm quốc tế 

và quy định ở Việt Nam

Bùi Mạnh Hùng, 

Huỳnh Hàn Phong 2019 Xây dựng 10 99000 990000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

30 2021 Mua

Rung chấn nền đất do hoạt động 

thi công xây dựng Nguyễn Lan 2019 Xây dựng 10 89000 890000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

31 2021 Mua

Công nghệ cọc nâng cao :  Sách 

chuyên khảo Cao Văn Hóa 2020 Xây dựng 10 104000 1040000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

32 2021 Mua

Cường độ chống cắt của đất 

trong các bài toán địa kỹ thuật

Trịnh Minh Thụ, 

Nguyễn Uyên 2014 Xây dựng 10 122000 1220000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng HTCS( 

DD&CN)

33 2021 Mua

Phân tích kinh tế - kỹ thuật các 

dự án đầu tư xây dựng

Bùi Mạnh Hùng, 

Phạm Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Thị 

Thu Nhàn 2020 Xây dựng 10 218000 2180000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng HTCS( 

DD&CN)

34 2021 Mua

Ôn tập thủy văn - thủy lực công 

trình giao thông Phạm Văn Thoan 2019 Xây dựng 10 208000 2080000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng HTCS( 

DD&CN)

35 2021 Mua

Hướng dẫn thực hành thiết kế với 

Revit Architecture

Nguyễn Thị Tâm 

Đan (Ch.b), Ngô 

Hồng Năng 2020 Xây dựng 10 94000 940000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng HTCS( 

DD&CN)

36 2021 Mua

Định mức dự toán xây dựng công 

trình :  Ban hành kèm theo thông 

tư số 10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019  của Bộ Xây dựng 2020 Xây dựng 10 445000 4450000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở



37 2021 Mua

Tính toán thiết kế nhà cao tầng 

theo TCVN và tiêu chuẩn Châu 

Âu (EUROCODE) Đặng Tỉnh 2020 Xây dựng 10 124000 1240000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

38 2021 Mua

Giáo trình thực hành thiết kế kiến 

trúc với Vray và Sketchup

Phạm Quang Huy, 

Phạm Quang Hiển 2019 Thanh Niên 5 135000 675000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

39 2021 Biếu (Nxb XD)

Hạ tầng giao thông công cộng 

hướng tới kết nối bền vững

Nguyễn Việt 

Phương 2019 Xây dựng 3 0 Xây dựng

Xây dựng Hạ tầng cơ 

sở

40 2021 Biếu (Nxb XD)

Các công nghệ hiện đại trong xây 

dựng cầu Nguyễn Viết Trung 2019 Xây dựng 3 0 Xây dựng

Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 

(HTCS)

41 2021 Mua

Giáo trình thực hành thiết kế kiến 

trúc với  Revit Phạm Quang Huy 2018 Thanh Niên 5 130000 650000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

42 2021 Mua

Thực hành tính toán kết cấu với 

SAP 15

 Nguyễn Minh 

Vương 2014 Từ Điển Bách khoa5 80000 400000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

43 2021 Mua Lumion dành cho người tự học Phạm Quang Hiển 2014 Từ Điển Bách khoa5 95000 475000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

44 2021 Mua

Thiết kế nhà cao tầng với  

ETABS Phạm Quang Hiển 2014 Thời đại 5 76000 380000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

45 2021 Mua

Giáo trình thực hành thiết kế kiến 

trúc - Revit toàn tập Phạm Quang Hiển 2018 Thanh Niên 5 142000 710000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

46 2021 Mua

Thiết kế kiến trúc BIM với 

Autodesk Revit Trần Tường Thụy 2021 Thanh Niên 5 172000 860000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

47 2021 Mua

Thiết kế kiến trúc Render với 

SketchUp và Revit Trần Tường Thụy 2020 Thanh Niên 5 155000 775000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp



48 2021 Mua

Landslides and Engineered 

Slopes. From the Past to the 

Future, Two Volumes + CD-

ROM (Proceedings of the 10th 

International Symposium on 

Landslides and Engineered 

Slopes, 30 June - 4 July 2008, 

Xi'an, China) 2008 CRC Press 1 3360000 3360000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành XD hạ 

tầng cơ sở

49 2022 Biếu/Phạm Thị Nhàn (Ch.b) BM KTXD

Xác định hình dạng tiết diện và 

chống giữ công trình ngầm (hầm, 

lò) bằng neo Xây dựng 202130 0

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

50 2022 Biếu/Nguyễn Chí Thành Bm XD ct ngầm

Phương pháp tính toán ảnh 

hưởng của động đất tới công 

trình ngầm Nguyễn Chí Thành 2022 Giao thông vận tải2 90000 180000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

51 2022 Biếu/Nxb Xây dựng

Phòng chống hạn và xâm nhập 

mặn bằng giải pháp công trình và 

phi công trình 2021 Xây dựng 3 0

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

52 2022 Biếu/Nxb Xây dựng

Tác động của biến đổi khí hậu 

đến hệ thống thủy lợi và giải 

pháp ứng phó 2021 Xây dựng 3 0

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

53 2022 Mua 2022 Máy xúc thủy lực Trần Xuân Hiển 2009 Khoa học và kỹ thuật2 26000 52000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

54 2022 Mua 2022

Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép 

theo TCVN 5574:2018 Bùi Quốc Bảo 2022 Xây dựng 10 184000 1840000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

55 2022 Mua 2022 Giáo trình sử dụng máy xúc 2013 10 89000 890000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

56 2022 Mua 2022

Cơ học vật liệu và kết cấu 

composite Trần Minh Tú 2016 20 148000 2960000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

57 2022 Mua 2022 Kiến trúc nhà ở Nguyễn Đức Thiềm 2022 Xây dựng 10 127000 1270000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

58 2022 Mua 2022 Công trình biển cố định Nguyễn Văn Ngọc 2019 Xây dựng 30 139000 4170000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp



59 2022 Mua 2022

Giáo trình đào tạo công nhân kỹ 

thuật ngành nước theo phương 

pháp mô đun 2008 Xây dựng 10 72000 720000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

60 2022 Mua 2022

Giải pháp tiên tiến trong sửa 

chữa, tăng cường khả năng chịu 

lực cho kết cấu bê tông, sử dụng 

vật liệu cốt sợi cường độ cao 

dính bám ngoài FRP

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 2014 Xây dựng 10 108000 1080000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

61 2022 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật cốt thép biết 

hàn theo phương pháp môđun 2010 Xây dựng 10 55000 550000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

62 2022 Mua 2022 Đấu thầu trong xây dựng Bùi Mạnh Hùng 2022 Xây dựng 25 268000 6700000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

63 2022 Mua 2022

Bê tông đầm lăn trong xây dựng 

các công trình giao thông 2022 Xây dựng 10 119000 1190000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

64 2022 Mua 2022 Giáo trình vật liệu xây dựng Phan Thế Vinh 2022 Xây dựng 10 105000 1050000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

65 2022 Mua 2022

Tính toán phân tích kết cấu và 

vật liệu ở trạng thái giới hạn Lê Văn Cảnh 2022 Xây dựng 20 149000 2980000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

66 2022 Mua 2022 Bảo hộ lao động trong xây dựng Bùi Mạnh Hùng 2011 10 137000 1370000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

67 2022 Mua 2022

Thiết kế và thi công cầu bê tông 

chất lượng siêu cao UHPC Phạm Duy Hòa 2021 Xây dựng 10 98000 980000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

68 2022 Mua 2022

Vật liệu và công nghệ chống 

thấm trong công trình xây dựng Hoàng Minh Đức 2022 Xây dựng 10 68000 680000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

69 2022 Mua 2022

Sửa chữa hư hỏng cầu dầm bê 

tông cốt thép bằng vật liệu và kỹ 

thuật tiên tiến Đặng Gia Nải 2018 Xây dựng 10 104000 1040000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

70 2022 Mua 2022 Công nghệ vật liệu cách nhiệt Nguyễn Như Quý 2013 Xây dựng 10 60000 600000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

71 2022 Mua 2022

Giáo trình tiếng anh dùng cho 

công nhân kỹ thuật ngành xây 

dựng 2011 Xây dựng 10 62000 620000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở



72 2022 Mua 2022

TCVN - Tiêu Chuẩn Quốc Gia 

(TCVN 5438:2016, 6017:2015, 

6820:2015, 10653:2015, 

10654:2015, 10655:2015, 

10302:2014, 10672-1:2015, 

10672-2:2015, 10686:2016, 

10796:2016, 2231:2016) 2020 Xây dựng 5 114000 570000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

73 2022 Mua 2022

Cầu bê tông cốt thép trong đô thị 

và nút giao thông khác mức 2022 Xây dựng 10 317000 3170000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

74 2022 Mua 2022

Tiêu chuẩn Việt Nam về sơn, 

vecni và vật liệu chống thấm 2020 Xây dựng 5 58000 290000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

75 2022 Mua 2022

Công nghệ vật liệu khoáng cách 

âm - cách nhiệt Nguyễn Văn Phiêu 2010 Xây dựng 10 72000 720000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

76 2022 Mua 2022

Chiếu sáng tự nhiên công trình 

kiến trúc & hiệu quả năng lượng

Nguyễn Hoàng 

Minh Vũ 2022 Xây dựng 10 229000 2290000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

77 2022 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật nề theo 

phương pháp mô đun 2012 Xây dựng 10 115000 1150000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

78 2022 Mua 2022

Kiến trúc hướng dòng thông gió 

tự nhiên

Nguyễn Tăng 

Nguyệt Thu 2022 Xây dựng 10 83000 830000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

79 2022 Mua 2022 Thiết kế nhà ở Trần Xuân Đỉnh 2022 Xây dựng 10 140000 1400000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

80 2022 Mua 2022

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân 

dụng Cấu tạo kiến trúc và chọn 

hình kết cấu Nguyễn Đức Thiềm 2021 Xây dựng 10 159000 1590000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

81 2022 Mua 2022

Giáo trình khung đào tạo an toàn 

lao động - Vệ sinh lao động trong 

ngành xây dựng 2021 Xây dựng 10 144000 1440000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

82 2022 Mua 2022 Công nghệ gốm xây dựng Vũ Đức Minh 2017 Xây dựng 20 169000 3380000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp



83 2024

Phòng chống cháy nổ cho nhà và 

công trình Bùi Mạnh Hùng 2023 Xây Dựng 3 0

Ngành Xây 

dựng

84 2024 Tặng/Nguyễn Duyên Phong

Quản lý rủi ro, sự cố trong xây 

dựng công trình ngầm và khai 

thác mỏ hầm lò

Nguyễn Duyên 

Phong 2023 Xây dựng 1 198000 198000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

85 2024

Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công 

trình ngầm Võ Trọng Hùng 2017 Khoa học tự nhiên và công nghệ3 315000 945000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình ngầm

86 2024 Bê tông công trình ngầm và mỏ 2015 Xây dựng 10 178000 1780000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

87 2024

Bảo vệ môi trường trong xây 

dựng công trình ngầm và mỏ 2013 Khoa học tự nhiên và công nghệ1 200000 200000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

88 2024

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và 

nâng cao Phạm Văn Ất 2016 Thông tin và truyền thông20 135000 2700000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

89 2024 Biếu 2024| Lê Hải An

Thạch quyển và Manti Đông 

Nam Á 1 200000 200000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

90 2024 P Sau đại học 2024

Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân 

tạo trong khoan - nổ mìn thi công 

công trình ngầm và mỏ Nguyễn Chí Thành 2025 Giao thông vận tải32 389000 12448000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

91 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s) ; Sau đại học/2024

Giáo trình phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học Trần Tuấn Minh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật Xây 

Dựng ; Kỹ 

thuật xây 

dựng

92 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s) ; Sau đại học/2024

Thiết kế tối ưu trong xây dựng 

công trình Võ Trọng Hùng 2025 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình ngầm

93 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s) ; Sau đại học/2024

Giáo trính cơ học công trình 

ngầm Trần Tuấn Minh 2013 ; 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuât xây 

dựng ; 

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình ngầm

94 2024 Bộ môn ĐCCT tặng 2024Quản lý dự án xây dựng Đỗ Thị Xuân Lan 2016 ĐHQG Tp.HCM1 0

Kỹ thuật 

xây dựng

XD dân dụng và 

công nghiệp



95 2025 Đặng Trung Thành Bm XDCTNM 2025, Biếu 2018 10c, 2025 40c

Gia cố đất đá và thi công công 

trình ngầm trong điều kiện đặc 

biệt Đặng Trung Thành 2018 Xây dựng 50 106000 5300000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

96 2025 Mua TV/2025

Giáo trình Cấu tạo kiến trúc công 

trình dân dụng Võ Huy Dũng 2020 Xây dựng 5 83000 415000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Dân 

dụng và công nghiệp

97 2025 Mua TV/2025 Quản lý đô thị Phạm Trọng Mạnh 2013 Xây dựng 10 60000 600000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

98 2025 Mua TV2025 Chính sách đô thị Võ Kim Cương 2023 Xây dựng 10 95000 950000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

99 2025 Mua TV/2025

Cơ cấu quy hoạch của thành phố 

hiện đại Bocharov, IU. P 2019 Xây dựng 10 77000 770000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

100 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân 

dụng - Khái niệm kiến trúc và cơ 

sở sáng tác Nguyễn Đức Thiềm 2023 Xây dựng 10 166000 1660000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

101 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)

Đô thị học - Những khái niệm 

mở đầu Trương Quang Thao 2011 Xây dựng 30 130000 3900000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

102 2025 Mua TA 2025

Planning and Urban Design 

Standards -  Tiêu chuẩn Quy 

hoạch và Thiết kế Đô thị ( 978-

0471760900) 

American Planning 

Association 2006 Wiley 1 9597000 9597000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

634 160579000


